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Đặt vấn đề

Mạch lộ là nguồn nước cung cấp cho cộng đồng lâu đời 
nhất và chúng vẫn là nguồn ưa thích, bởi vì có chất lượng tự 
nhiên cao và công nghệ khai thác tương đối đơn giản. Mạch 
lộ còn có các tên gọi là mó nước, mó lần, bến nước, mạch lộ 
chính là vị trí dòng nước ngầm xuất lộ trên mặt đất tự nhiên, 
tạo thành dòng chảy. Dòng xuất lộ nước ngầm tự nhiên này 
có thể thoát ra từ đá gốc hay từ lớp đất phủ trên mặt đất hoặc 
trên các khu vực có nước mặt. Mạch nước xuất lộ theo quy 
mô, điều kiện và nhiều tình huống khác nhau. Có thể gặp 
mạch nước xuất lộ theo dạng mạch rỉ rất nhỏ (chỉ đủ quan 
sát thấy dòng chảy), tới các mạch nước xuất lộ tràn trề lưu 
lượng cực lớn. Mạch nước cũng có khi gặp trên sườn núi, 
bên bờ sông, hay mạch đùn lên thành đầm lầy hay thậm chí 
gặp mạch nước ngọt ở ngoài biển. Sự vận động của mạch 
nước rất khác nhau, có loại mạch nước chỉ xuất lộ vào mùa 
mưa, có loại mạch lộ chỉ xuất hiện vào mùa khô, có loại xuất 
lộ quanh năm, có loại xuất hiện theo chu kỳ [1 , 2].  

Mạch lộ là nguồn nước được sử dụng tương đối phổ biến 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhất là tại các vùng núi cao và 
khan hiếm nước. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có khoảng 215 
công trình khai thác nước từ mạch lộ để cấp nước sinh hoạt 
cho hơn 3.000 hộ dân [3]. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát 
đánh giá, hiện tượng suy thoái nguồn của mạch lộ đang diễn 
ra nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khắc 
nghiệt cộng thêm với đó nạn chặt phá rừng, đốt rừng làm 
thảm phủ thực vật ngày thưa thớt. Điều này làm giảm thời 
gian lưu giữ của nước mưa trên bề mặt địa hình dẫn đến 
nguồn cấp cho nước ngầm bị mất đi, kèm theo đó, sự gia 
tăng dân số và phát triển kinh tế ngày càng phát triển nhu 
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Abstract: 

Springs are the relatively common sources of water used 
in Dien Bien province, especially in the high mountains 
and water-scarce areas. However, a decline in the quantity 
and quality of springs is taking place in most study areas of 
the province. Based on the analysis of the hydrogeological 
structural characteristics of various types of springs, this article 
introduces solutions to restore and increase the water reserve 
for the springs in the province. The experimental results for a 
specific model in Muong Bang commune, Tua Chua district, 
Dien Bien province showed that the proposed solution can add 
about 5,377 m-3.a-1 to the exposed spring  sources within the 
project basin.
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cầu dùng nước tăng, dẫn đến việc khai thác quá mức cũng 
gây ra sự suy giảm trữ lượng của nguồn mạch lộ. Về giải 
pháp khai thác nước mạch lộ, hầu như khai thác theo hình 
thức tự nhiên và đơn giản, hệ thống lấy nước được đấu trực 
tiếp với điểm xuất lộ có lưu lượng lớn nhất, còn các điểm 
khác trên diện lộ thường không được tận thu và tự chảy tràn 
gây lãng phí nguồn nước rất lớn, vì vậy đối với nguồn nước 
này cần phải có các giải pháp làm giảm thiểu nguy cơ suy 
thoái, tăng cường trữ lượng nguồn cho mạch lộ cũng như 
các giải pháp thu gom lưu giữ nước tại khu vực diện lộ của 
mạch nước trong mùa mưa để dùng về mùa khô.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin

Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên; dân sinh kinh tế, 
xã hội; địa chất thuỷ văn; số liệu vị trí, lưu lượng, độ khoáng 
hoá các mạch lộ; số liệu về các công trình khai thác nguồn 
nước mạch lộ trong vùng nghiên cứu; các nghiên cứu liên 
quan ở trong nước và trên thế giới.

Phương pháp kế thừa

Sử dụng có chọn lọc kết quả nghiên cứu, bao gồm từ các 
kết quả nghiên cứu về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy 
văn, nước dưới đất…

Phương pháp phân tích

Sử dụng phương pháp phân tích để thống kê phân tích 
các tài liệu, số liệu đồng thời tổng hợp số liệu theo định 
hướng nghiên cứu.

Phương pháp điều tra

Điều tra các số liệu về mạch lộ, công trình khai thác 
nguồn nước mạch lộ tại các cơ quan ban ngành trong vùng 
nghiên cứu; điều tra ngoài thực địa về vị trí các mạch lộ, lưu 
lượng mạch lộ, các công trình khai thác nguồn nước mạch 
lộ cho toàn bộ vùng nghiên cứu; điều tra về nhu cầu sử dụng 
nước, sự đồng thuận của đồng bào dân tộc về thiết kế, thi 
công và vận hành 2 mô hình thí điểm xây dựng trong nội 
dung của đề tài.

Phương pháp đo đạc, quan trắc

Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn và quan trắc lưu 
lượng nước mạch lộ cho khu vực dự kiến xây dựng mô hình 
thí điểm.

Phân loại mạch lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Sự phong phú của mạch lộ về nguồn gốc, quy mô, hình 
thức xuất lộ và cả động thái của chúng đã tạo ra sự đa 
dạng, không thống nhất khi phân loại mạch nước. Trong 
địa chất thủy văn hiện tồn tại nhiều cách phân loại mạch 
nước theo tiêu khác nhau, như theo nguồn gốc hình thành, 
theo cấu trúc và đặc điểm địa chất, theo quy mô xuất lộ/lưu 
lượng của mạch nước đến theo nhiệt độ và theo chất lượng 
nước [1]. Trên cơ sở phân tích đặc điểm cấu trúc địa chất 

thủy văn kết hợp với hình thức xuất lộ của các loại mạch lộ 
trên địa bàn nghiên cứu, có thể phân chia ra các loại mạch 
lộ như sau.

Mạch lộ không áp 

Đây là dạng mạch lộ phổ biến nhất trên địa bàn tỉnh, 
loại hình mạch lộ này thường xuất lộ tại các chân sườn dốc. 
Dòng nước xuất lộ có thể là từ trong các thành tạo sườn tàn 
tích (edQ), từ các đới phong hóa dập vở của đá gốc hoặc 
trực tiếp từ đá gốc. Công trình thu nước có kết cấu xây gạch, 
bê tông hoặc bê tông cốt thép có quy mô từ 5 đến 15 m3 
hứng nước trực tiếp từ mạch lộ. Bể chỉ có 1 ngăn chứa nước, 
không có ngăn lọc. Cấu trúc địa chất thủy văn và kết cấu của 
công trình khai thác mạch lộ này được trình bày ở hình 1.

Hình 1. Cấu trúc địa chất thủy văn, kết cấu của công trình khai 
thác nước mạch lộ không áp. 1: sét pha lẫn dăm mảnh (edQ); 
2: đới đá phong hóa mạnh thành dăm mảnh lẫn đất; 3: đá phong 
hóa nhẹ ít nứt nẻ, khả năng thấm nước yếu.

Mạch lộ có áp

Loại hình mạch lộ này ít bắt gặp trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên. Dòng nước của loại mạch lộ này thường xuất lộ ra trên 
các sườn dốc và từ các đới đá dăm mảnh phân bố trong các 
thành tạo tầng phủ sườn tàn tích (edQ). Cấu trúc địa chất 
thủy văn và kết cấu của công trình khai thác dạng mạch lộ 
này được trình bày ở hình 2.

Hình 2. Cấu trúc địa chất thủy văn, kết cấu của công trình khai 
thác nước mạch lộ có áp. 1: sét pha lẫn dăm mảnh (edQ); 2: đới 
đá dăm mảnh.

Mạch lộ từ các thành tạo carbonat

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên các thành tạo carbonat (đá 
vôi) chủ yếu phân bố trên địa bàn các huyện Tủa Chùa, Tuần 
Giáo và một phần của huyện Mường Ảng [4]. Mạch lộ xuất 
hiện từ các thành tạo carbonat chủ yếu là các dòng xuất lộ 
từ các khe nứt hoặc đới khe nứt trên các vách núi đá. Cấu 
trúc địa chất thủy văn và kết cấu công trình khai thác nước 
từ dạng mạch lộ này được thể hiện ở hình 3.
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Hình 3. Cấu trúc địa chất thủy văn và kết cấu công trình khai 
thác nước mạch lộ từ các thành tạo carbonat.

Mạch lộ xuất hiện trong trầm tích lòng suối

Nguồn nước mạch lộ này thường xuất lộ trong các trầm 
tích cát cuội sỏi phân bố tạo các lòng khe suối, về mùa nưa 
các trầm tích này bị dòng mặt phủ lên. Dạng mạch lộ này 
tương đối phổ biến, do có lưu lượng tương đối lớn nên 
thường được dùng làm nguồn cho các công trình cấp nước 
tập trung. Cấu trúc địa chất thủy văn và kết cấu của công 
trình khai thác nước được trình bày tại hình 4.

Hình 4. Cấu trúc địa chất thủy văn và kết cấu công trình khai thác 
nước mạch lộ xuất hiện trong trầm tích lòng suối. 1: tầng phủ sét 
pha; 2: đá phong hóa nứt nẻ mạnh; 3: đá gốc phong hóa nhẹ.

Đề xuất giải pháp hồi phục và tăng cường trữ lượng mạch lộ

Trên cơ sở các nguyên nhân gây suy giảm trữ lượng 
nguồn nước nạch lộ kết hợp với phân tích cấu trúc địa chất 
thủy văn của các dạng mạch lộ trên địa bàn trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên cho thấy, có thể dùng các giải pháp công trình để 
hồi phục cũng như tăng cường trữ lượng cho các mạch lộ. 
Sơ đồ công nghệ của giải pháp được thể hiện ở hình 5. 

Hình 5. Mặt bằng sơ đồ công nghệ giải pháp. (A) Mạch lộ dạng 
không áp, có áp; (B) Mạch lộ trầm tích lòng suối.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: trên các sườn 
dốc mái đồi, hoặc thượng lưu các nhánh suối nguồn nước 
mưa, nước mặt được thu gom vào các hào thu nước. Hào 
thu nước có thể bổ cập trực tiếp cho tầng chứa nước (hào 
bổ cập nông), hoặc có thể dẫn vào giếng giếng khoan để bổ 
cập cho tầng chứa nước (bổ cập sâu). Đối với các dòng chảy 
mặt chảy qua các chi lưu thuộc lưu vực của mạch lộ có bề 
rộng nhỏ độ dốc tương đối, sử dụng công trình đập tạm (kết 
cấu đơn giản bằng cây, tre kết hợp bao đất) với mục đích giữ 
lại một phần hoặc làm chậm vận tốc dòng chảy kéo dài thời 
gian lưu giữ trên bề mặt nhằm tăng cường nguồn nước mặt 
cấp xuống tầng chứa nước ngầm, phần nước chảy tràn qua 
đập tạm sẽ được lưu giữa lại bởi hệ thống đập dâng kết hợp 
đập ngầm ở phía hạ lưu.

Ứng dụng giải pháp vào công trình cụ thể

Giới thiệu công trình

Công trình cấp nước sinh hoạt Đội 1, xã Mường Báng, 
huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được xây dựng từ năm 
2003 và mới được nâng cấp sửa chữa năm 2015 với nhiệm 
vụ cấp nước sinh hoạt cho 90 hộ dân, 1 trường học, tương 
đương 500 người. Công trình bao gồm bể đầu mối có kết 
cấu bê tông cốt thép dung tích 30 m3, hệ thống đường ống 
cấp nước. Hiện tại, các hạng mục công trình vẫn hoạt động 
bình thường, tuy nhiên về mùa khô vào khoảng từ tháng 12 
đến tháng 4 năm sau lưu lượng bị giảm xuống chỉ còn 20% 
so với mùa mưa.

Hình 6. Hình ảnh đầu mối và đường ống cấp nước sinh hoạt. 

Đặc điểm tự nhiên của khu vực xây dựng công trình

Chế độ mưa: Khu vực nghiên cứu chưa có trạm quan 
trắc, trạm quan trắc gần nhất là Tuần Giáo. Lượng mưa 
trung bình năm tại khu vực nghiên cứu lấy theo Trạm Tuần 
Giáo thay đổi từ 1.700 đến 2.100 mm. Một năm có 2 mùa, 
mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 cho đến hết tháng 10, mùa 
khô bắt đầu từ tháng 11 kéo dài cho đến hết tháng 3 năm 
sau. Lượng mưa phân bố không đều chủ yếu vào mùa mưa 
chiếm 75-80% lượng mưa năm.
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Bảng 1. Lượng mưa tháng từ năm 2016 đến 2019 (Trạm Tuần 
Giáo).

Năm
Tổng lượng mưa các tháng trong năm (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 73,0 14,7 17,8 117,0 159,1 247,7 465,4 448,0 205,1 160,1 29,5 100,3

2017 73,1 21,9 15,3 179,8 195,6 130,0 239,8 380,7 126,4 14,5 40,1 1,3

2018 127,7 8,3 103,9 136,1 132,4 385,3 359,8 404,2 212,1 71,1 21,9 34,1

2019 55,5 13,5 72,6 101,3 162,3 268,0 195,1 323,6 72,9 61,9 45,9 26,1

Trung 
bình 82,3 14,6 52,4 133,6 162,4 257,8 315,0 389,1 154,1 76,9 34,4 40,5

Đặc điểm địa hình: Lưu vực mạch lộ có diện tích khoảng 
1,5 km2, địa hình bị phân cắt bởi các khe xâm thực sâu từ 
1,0 đến 2,0 m, suối chính dài khoảng 1,8 km với độ dốc 
lòng suối khoảng 5-10%, độ dốc sườn lưu vực thay đổi từ 
10 đến 40%. 

Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn: Phân bố dưới lòng 
suối là các thành tạo bồi lũ tích (apQ) thành phần chủ yếu 
là cát sạn lẫn cuội tảng gắn kết yếu, hệ số thấm lớn, mức độ 
lưu thông nước cao, phân bố hai bên sườn dốc là các thành 
tạo sườn tàn tích (edQ) có thành phần chính là sét pha lẫn 
dăm mảnh trạng thái nửa cứng, hệ số thấm nhỏ mức độ lưu 
thông nước kém. Cấu trúc địa chất của khu vực mạch lộ 
được thể hiện tại hình 7, các thông số địa chất thủy văn được 
trình bày ở bảng 2.

Mặt cắt địa chất ngang mạch lộ 
(theo đường 1-1)

Mặt cắt địa chất dọc mạch lộ 
(theo đường 2-2)

Hình 7. Cấu trúc địa chất thủy văn khu vực mạch lộ. 1: sét pha 
lẫn dăm mảnh; 2: cát bột kết phong hóa mạnh; 3: đá cát bột kết 
phong hóa nhẹ.

Bảng 2. Thông số địa chất thủy văn.

STT Lớp Chiều dày trung bình (m) Hệ số rỗng (%) Hệ số thấm K (cm/s)

1 Lớp 1a 2,2 35,5 1x10-3

2 Lớp 1 7,8 50,6 2,5x10-5

3 Lớp 2 3,9 9,3 1,12x10-3

Lưu lượng nước mạch lộ: Kết quả quan trắc lưu lượng 
nước tại mạch lộ năm 2019 cho thấy, lưu lương trung bình 
tại mạch lộ  trong các tháng dao động từ 0,27 l/s (tháng 4) 
đến 3,92 l/s (tháng 9). Chi tiết được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Lưu lượng quan trắc tại mạch lộ Đội 1, Mường Báng 
- Tủa Chùa năm 2019.

Giá trị (l/s) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Trung bình 0,44 0,36 0,33 0,27 0,76 2,18 2,67 2,97 3,92 2,32 1,17 0,73

Min 0,40 0,34 0,30 0,25 0,68 1,98 2,40 2,70 3,12 2,11 1,02 0,62

Max 0,47 0,37 0,35 0,29 0,83 2,37 2,93 3,23 4,72 2,53 1,32 0,84

Tính toán nhu cầu sử dụng nước

Nhu cầu sử dụng nước từ nguồn mạch lộ đươc xác định 
là Qt=0,55 (l/s). Chi tiết tính toán được thể hiện ở bảng 4.
Bảng 4. Tính toán nhu cầu cần khai thác nguồn mạch lộ Đội 1, 
xã Mường Báng.

TT Thành phần Đơn vị Giá trị tính toán

1 Dân số vùng dự án Người 500

2 Tỹ lệ dân được cấp nước % 100

3 Nước cho nhu cầu sinh hoạt (Qsh) m3/ng.đêm 30

4 Nước cho công trình công cộng (10% Qsh) m3 3

  Cộng (Qt) m3 33

5 Nước thất thoát do rò rỉ, dự trữ phát triển (15%Qt) m3 5

  Lưu lượng nước cấp vào mạng m3 38

6 Nước cho yêu cầu khác 5% (Qt + Qtt) m3 2

7 Tổng cộng m3  40

8 Hệ số ngày dùng nước lớn nhất Kngđ   1,2

9 Công suất tính toán m3  48

10 Công suất (m3/ng.đêm) m3  48

11 Công suất theo nhu cầu (l/s) l/s 0,55

So sánh với số liệu đo đạc hiện trạng (bảng 3), kết hợp 
với điều tra phỏng vấn người dân sở tại cho thấy, nguồn 
nước sử dụng cho sinh hoạt được lấy từ các mạch lộ cung 
cấp sẽ bị thiếu hụt trong 6 tháng mùa khô (từ tháng 4 đến 
tháng 9) hàng năm, đặc biệt ít nước nhất vào tháng 4. Để có 
số liệu tính toán thiết kế, chúng tôi sử dụng kết quả đo thực 
tế vào tháng 4 do đề tài thực hiện để tính toán. Lượng thiếu 
hụt lớn nhất trung bình vào tháng 4 là: Qth=0,55-0,27=0,28 
(l/s). Như vậy, để công trình hoạt động hiệu quả đáp ứng 
được nhu cầu thì hàng năm mạch lộ cần bổ sung một lượng 
nước là Qbsyc=2.903 (m3).

Thiết kế giải pháp hồi phục và tăng cường trữ lượng 
nguồn mạch lộ

Lựa chọn công nghệ: Trên cơ sở phân tích điều kiện tự 
nhiên (địa hình, địa chất thủy văn, khí hậu). Giải pháp được 
nghiên cứu và đưa vào áp dụng bao gồm các hạng mục công 
trình như: đập dâng kết hợp đập ngầm, hào gom nước, hào bổ 
cập nông và đập tạm. Mặt bằng giải pháp thể hiện ở hình 8.
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Hình 8. Mặt bằng giải pháp.

Tính toán thiết kế các hạng mục

Đập dâng kết hợp đập ngầm, đập tạm: Đập dâng kết hợp 
đập ngầm có kết cấu gồm các phần chính là phần nổi ở khu 
vực lòng suối có kết cấu bê tông hoặc đá xây, phần tường 
ngầm bố trí hai bên vai chắn ngang dòng ngầm và có điểm 
đỉnh tường kết nối với hào thu gom nước để tạo nên một 
vòng cung kín ngăn không cho dòng ngầm thoát về hạ lưu, 
phần tường ngầm được kết cấu bằng đất có hệ số thấm nhỏ, 
hoặc xi măng đất. Đập dâng kết hợp đập ngầm có các nhiệm 
vụ sau: (1) Lưu giữ nước mặt lại ở một cao trình phù hợp tạo 
sự cân bằng giữa nước mặt và tầng chứa nước mạch lộ làm 
giảm lượng nước thoát ra khe suối; (2) Phần tường ngầm 
có nhiệm vụ lưu giữ nước ngầm lại trong tầng chứa nước ở 
cao trình phù hợp làm giảm chênh lệch gradien thủy lực tại 
điểm xuất lộ nước (mạch lộ) và phía hạ lưu nhằm giảm sự 
thất thoát nước của nguồn mạch lộ. Kết cấu đập dâng kết 
hợp đập ngầm được thể hiên ở hình 9. Hệ thống đập tạm 
được bố trí cắt ngang các chi lưu trên khu vực thượng lưu 
của lưu vực mạch lộ, đập tạm có nhiệm vụ làm chậm chảy 
dòng mặt tăng thời gian lưu giữ nước trên bề mặt tự nhiên 
để từ đó bổ sung cho tầng chứa nước, bên cạnh đó đập tạm 
cũng lưu giữ lại được một phần lượng phù sa giúp cho thảm 
thực vật phát triển. 

Hình 9. Cắt dọc tim đập dâng kết hợp đập ngầm.

Lượng nước mà công trình đập dâng kết hợp với đập 
ngầm có thể bổ sung cho tầng chứa nước được tính theo 
công thức sau: 

Vbs = Fitb x Hi x µI [4]

trong đó: Fitb (m
2) là diện tích trung bình của dung tích hữu 

ích, bao gồm diện tích bao phủ của phần nước mặt do đập 
dâng và phần diện tích bao phủ nước ngầm do đập ngầm tạo 
nên; Hi là chiều cao của dung tích hữu ích; µI là hệ số nhả 
nước của tầng phủ. 

Hào gom nước được bố trí theo đường đồng mức cắt 
qua tầng chứa nước mạch lộ, hào thu gom nước có nhiệm 
vụ: (1) Thu gom nước ngầm trong tầng chứa nước theo các 
hướng khác nhau về công trình trữ; (2) Lưu giữ nước ngầm 
lại trong tầng chứa nước; (3) Thu gom một phần dòng mặt 
để bổ sung cho công trình trữ nước. Kết cấu của hào thu 
nước bao gồm các lớp cuội sỏi, cát và đá tảng được bố trí 
như kích thước hào có thể lựa chọn như sau: chiều dài hào 
phải đảm bảo để thu gom hết các dòng ngầm; hào có mặt cắt 
hình thang với cạnh đáy nhỏ ≥1,0 m, đáy lớn lớn hơn đáy bé 
từ 1,5 đến 2,0 lần. Hào được kết cấu với các lớp cuội sỏi bao 
quanh ống lọc như hình 10A, với chiều dày của lớp Ds≥0,3 
m, lớp cuội sỏi phía trên cũng có chiều dày tương tự, phần 
còn lại sẽ được đắp bằng cát sạch. Phần đắp hoàn trả lại mặt 
bằng cũ được đắp bằng đá tảng, đáy hào và vách hào phía hạ 
lưu được phủ bằng màng chống thấm HDPE. 

Hào bổ cập nông được bố trí theo đường đồng mức tại 
các vị trí có thể thu được lượng dòng mặt lớn nhất. Mặt khác 
vị trí lựa chọn cũng phải đảm bảo có chiều sâu hào là nhỏ 
nhất, nên bố trí hào thu nước tại các vị trí mà chiều sâu hào 
≤3 m. Nguyên lý hoạt động của hào cập nông như sau: nước 
mưa, nước mặt chảy tràn qua bề mặt hào thu nước, sẽ được 
giữ lại trong hào và thẩm thấu trực tiếp vào tầng chứa nước 
làm tăng trữ lượng cho tầng chứa nước, kết cấu hào bổ cập 
nông  được thể hiện tại hình 10B.

Hình 10. Cắt ngang hào thu gom nước (A), cắt ngang hào bổ 
cập nông (B).

Lượng nước mà hào bổ cập nông cho tầng chứa nước 
mạch lộ được tính như sau:

Qbcn = Fđh x Kđ x T (m3)  [4].

trong đó: Fđh (m
2) là diện tích hào thu; Kđ là hệ số thấm thẳng 

đứng của tầng chứa nước, được xác định theo phương pháp 
đổ nước hố đào; T (ngày) là thời gian mà trong hào có nước 
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sẽ phụ thuộc vào lượng mưa, dung tích hào. 

Kết quả tính toán lượng nước tăng cường hàng năm khi 
xây dựng các hạng mục của giải giải pháp được trình bày 
ở bảng 5.
Bảng 5. Kết quả tính toán lượng nước bổ cập hàng năm của 
công trình.

STT Hạng mục công trình Qbs (m
3/năm)

1 Đập dâng đầu mối 163,34

2 Đập tạm số 1 8,34

3 Đập tạm số 2 7,50

4 Đập tạm số 3 13,61

5 Hào bổ cập nông. 5144,0

Tổng cộng 5377,0

Kết luận

Suy thoái trữ lượng và chất lượng nguồn nước mạch lộ 
hiện đang diễn ra hầu hết đối với các loại hình khai thác 
nước mạch lộ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc nói 
chung, Điện Biên nói riêng. Giải pháp công trình hồi phục 
và tăng cường nguồn nước cho các mạch lộ bằng việc kết 
hợp đồng bộ các hạng mục công trình đập dâng, đập tạm, 
đập ngầm và hào bổ cập được giới thiệu trong bài báo là 
giải pháp có tính thực tiễn có ý  nghĩa khoa học. Các công 

trình có quy mô nhỏ đến trung bình, vật liệu tại chỗ là chủ 
yếu, hình thức công trình đơn giản nên dễ dàng thi công và 
phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất, địa chất thủy văn 
khu vực. 
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